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Thống kê giao dịch trên sàn HOSE tuần qua, chỉ số VN-Index có 1 phiên tăng điểm và 4 phiên giảm điểm,

kết thúc tuần giao dịch thị trường tăng 17.89 điểm tương đương tăng1.58% lên 1138.07 điểm. Tuần qua thị

trường tâm điểm là VND khi có tin đồn chủ tịch công ty Trung Nam bị cấm xuất cảnh . VND đang cầm lượng trái

phiếu lớn của Trung Nam đã khiến cổ phiếu VND hôm thứ 5 giảm về sát giá sàn có khớp lệnh kỷ lục hơn 100tr

CP và cũng tác động xấu đến thị trường khiến thị trường giảm điểm mạnh.

Về thế giới tuần qua theo dữ liệu từ ADP thì khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra thêm 497,000 việc làm trong

tháng 6, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2022. Mức tăng việc làm trong tháng 6 cao gấp đôi so

với dự báo thêm 220,000 việc làm từ Dow Jones và tốt hơn nhiều so với mức 267,000 việc làm đã được điều

chỉnh trong tháng 5. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tiến lên mức đỉnh 16 năm trong phiên ngày

thứ Năm, việc làm càng mạnh thì Fed càng quyết liệt tăng lãi suất cái đó là nguyên nhân khiến thị trường mỹ

giảm khá mạnh. Để chi tiết hơn chúng ta cùng vào bài viết VN-Index dưới góc nhìn kỹ thuật để có cái nhìn tổng

quát.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Tổng kết tuần từ 03 đến 07/07/2023

KẾT TUẦN VN-INDEX DƯỚI GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Theo nhịp đập thị trường

Theo xu hướng thị trường về thống kê MA, các mã trên MA20, MA10 đang có sự gia tăng hơn so với tuần

trước đó cho thấy về ngắn hạn thị trường đang có sự tích cực khi có sự cân bằng lại.

Theo quy luật nỗ lực và kết quả, thì có thể thấy nhóm cổ phiếuBluechip, Midcap, Penny tuần qua đang có sự

phân kỳ khi lỗ lực và kết quả chưa có sự đồng thuận, về ngắn hạn có thể vẫn còn rủi ro.

Xu hướng thị trường Nỗ lực – Kết quả
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Trên biểu đồ tuần cho thấy VN-Index đã đóng cửavượt qua đường MA 200, bollinger đang mở ra, thanh

khoản thấp hơn tuần trước đó, về trung hạn thị trường vẫn đang diễn biến khá tích cực khi vẫn giữ được trend

tăng. Tuy nhiên có thể về ngắn hạn thị trường vẫn chưa bức thoát được khỏi vùng kháng cự 1140 điểm, có thể

cần thời gian và để chi tiết hơn chúng ta cần nhìn bức tranh nhỏ hơn qua biểu đồ ngày.

Theo Nến Nhật

Đồ thị tuần

Xét về biểu đồ ngày, thị trường tuần qua có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm điểm cuối tuần, thị trường đã xuất

hiên 4 phiên phân phối, khi thị trường xuất hiện phiên phân phối số 4 cần chú ý về ngắn hạn. Thị trường cuối

tuần tăng khá mạnh khi kết thúc bằng cây nến tăng mạnh, chỉ báo RSI đang tạo 2 đáy hướng lên, MACD đang

hướng lên, tuy nhiên thanh khoản khá thấp cho thấy nỗ lực kết quả chưa đồng pha. Về trung hạn thị trường vẫn

đang khá tích cực, tuy nhiên về ngắn hạn có thể thị trường vẫn cần tích lũy thêm trước khi xuất hiện nhịp tăng

mới, vùng cản hiện tại của thị trường đang ở ngưỡng 1138-1140 điểm. Trong giai đoạn này nhà đầu tư hạn chế

mua đuổi, tập trung theo dõi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ cứng để có thể mua tích lũy cổ phiếu trong

trung hạn, tập trung các cổ phiếu khỏe hơn thị trường có nền tích lũy tốt, thanh khoản cạn kiệt.

Đồ thị ngày
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Đồ thị kỹ thuật Ichimoku, VN-Index tuần qua chỉ số vượt qua đường Tenkan-sen và hiện tại chỉ số đang

được hỗ trợ giá bởi đường Kijun-sen và đường Tenkan-sen. Đường trễ đang hướng lên và mây phía xanh phía

trước đang khá dày về cơ bản trung hạn đang hỗ trợ khá tốt, tuy nhiên về ngắn hạn thị trường có thể vẫn cần

tích lũy thêm.

Hiện tại dòng tiền đang đi trước dẫn dắt thị trường, dòng tiền đi trước sẽ định giá và phản ánh kỳ vọng các

nhà đầu tư từ nay đến cuối năm. Trong thời gian qua dòng tiền tiền trên thị trường có sự xoay chiều tìm kiếm

cơ hội đầu tư mới giữ những nhóm ngành khác nhau. Trong giai đoạn còn lại của nửa cuối năm 2023, yếu tố

dòng tiền vẫn là yếu tố rất quan trọng bên cạnh yếu tố cơ bản của thị trường liên quan đến các doanh nghiệp.

Theo chúng tôi, thị trường tuần qua có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm điểm cuối tuần, thị trường đã xuất

hiên 4 phiên phân phối, khi thị trường xuất hiện phiên phân phối số 4 cần chú ý về ngắn hạn. Thị trường cuối

tuần tăng khá mạnh khi kết thúc bằng cây nến tăng mạnh, chỉ báo RSI đang tạo 2 đáy hướng lên, MACD đang

hướng lên, tuy nhiên thanh khoản khá thấp cho thấy nỗ lực kết quả chưa đồng pha.

Về trung hạn thị trường vẫn đang khá tích cực, tuy nhiên về ngắn hạn có thể thị trường vẫn cần tích lũy

thêm trước khi xuất hiện nhịp tăng mới, vùng cản hiện tại của thị trường đang ở ngưỡng 1138-1140 điểm.

Trong giai đoạn này nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, tập trung theo dõi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ cứng

để có thể mua tích lũy cổ phiếu trong trung hạn, tập trung các cổ phiếu khỏe hơn thị trường có nền tích lũy tốt,

thanh khoản cạn kiệt.

Tổng quan thị trường chung

Thị trường đang ở trạng thái Uptrend

Theo Ichimoku

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
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VTK Trả cổ tức bằng tiền mặt 3/7/2023 4/7/2023 14/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

CMD Trả cổ tức bằng tiền mặt 3/7/2023 4/7/2023 20/07/2023Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

BLT Trả cổ tức bằng tiền mặt 3/7/2023 4/7/2023 19/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

SHP Trả cổ tức bằng tiền mặt 3/7/2023 4/7/2023 14/07/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

HDG Trả cổ tức bằng cổ phiếu 4/7/2023 5/7/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25

KMT Trả cổ tức bằng tiền mặt 4/7/2023 5/7/2023 20/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

DTT Trả cổ tức bằng tiền mặt 4/7/2023 5/7/2023 20/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

TSB Trả cổ tức bằng tiền mặt 4/7/2023 5/7/2023 20/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

STK Trả cổ tức bằng cổ phiếu 4/7/2023 5/7/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

TDB Trả cổ tức bằng tiền mặt 4/7/2023 5/7/2023 31/07/2023Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

AAT Trả cổ tức bằng cổ phiếu 4/7/2023 5/7/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11

VPW Trả cổ tức bằng tiền mặt 4/7/2023 5/7/2023 31/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 356.19 đồng/CP

BRC Trả cổ tức bằng tiền mặt 5/7/2023 6/7/2023 20/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,250 đồng/CP

FPT

Trả cổ tức bằng tiền mặt 5/7/2023 6/7/2023 13/07/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5/7/2023 6/7/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3

BSI

Trả cổ tức bằng tiền mặt 5/7/2023 6/7/2023 4/8/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5/7/2023 6/7/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Thưởng cổ phiếu 5/7/2023 6/7/2023 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3

VPG

Trả cổ tức bằng tiền mặt 6/7/2023 7/7/2023 31/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 50 đồng/CP

Trả cổ tức bằng cổ phiếu 6/7/2023 7/7/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
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TSG Trả cổ tức bằng tiền mặt 6/7/2023 7/7/2023 21/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,050 đồng/CP

GEG Trả cổ tức bằng cổ phiếu 6/7/2023 7/7/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6

SZC Trả cổ tức bằng cổ phiếu 6/7/2023 7/7/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1

NAB Thưởng cổ phiếu 6/7/2023 7/7/2023 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25

BRR Trả cổ tức bằng tiền mặt 7/7/2023 10/7/2023 24/10/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

DTK Trả cổ tức bằng tiền mặt 7/7/2023 10/7/2023 24/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 550 đồng/CP

SBL Trả cổ tức bằng tiền mặt 7/7/2023 10/7/2023 20/07/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

MQB Trả cổ tức bằng tiền mặt 7/7/2023 10/7/2023 20/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 350 đồng/CP

HD8 Trả cổ tức bằng tiền mặt 7/7/2023 10/7/2023 31/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

MTS Trả cổ tức bằng tiền mặt 7/7/2023 10/7/2023 24/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

NBT Trả cổ tức bằng tiền mặt 7/7/2023 10/7/2023 17/07/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

PJT Trả cổ tức bằng tiền mặt 10/7/2023 11/7/2023 25/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

SJE Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10/7/2023 11/7/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

CH5 Trả cổ tức bằng tiền mặt 10/7/2023 11/7/2023 28/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

VNR Trả cổ tức bằng tiền mặt 10/7/2023 11/7/2023 31/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

HVH Trả cổ tức bằng cổ phiếu 10/7/2023 11/7/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

DP3 Thưởng cổ phiếu 11/7/2023 12/7/2023 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:150

PGS Trả cổ tức bằng tiền mặt 11/7/2023 12/7/2023 21/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

VWS Trả cổ tức bằng tiền mặt 11/7/2023 12/7/2023 24/07/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

MED Trả cổ tức bằng tiền mặt 11/7/2023 12/7/2023 26/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
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BWS

Trả cổ tức bằng tiền mặt 11/7/2023 12/7/2023 24/07/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

Trả cổ tức bằng tiền mặt 11/7/2023 12/7/2023 24/07/2023Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 700 đồng/CP

TTA Trả cổ tức bằng cổ phiếu 12/7/2023 13/07/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8

CNG

Trả cổ tức bằng tiền mặt 13/07/2023 14/07/2023 8/8/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thưởng cổ phiếu 13/07/2023 14/07/2023 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30

DMS Trả cổ tức bằng tiền mặt 13/07/2023 14/07/2023 28/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

CAV Trả cổ tức bằng tiền mặt 13/07/2023 14/07/2023 28/07/2023Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

AVC Trả cổ tức bằng tiền mặt 13/07/2023 14/07/2023 26/07/2023Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

TMG Trả cổ tức bằng tiền mặt 13/07/2023 14/07/2023 4/8/2023 Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 4,500 đồng/CP

USD Trả cổ tức bằng tiền mặt 13/07/2023 14/07/2023 28/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 740 đồng/CP

GKM Trả cổ tức bằng cổ phiếu 13/07/2023 14/07/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

BBH Trả cổ tức bằng tiền mặt 13/07/2023 14/07/2023 8/8/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

SZB Trả cổ tức bằng tiền mặt 14/07/2023 17/07/2023 17/08/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

HJS Trả cổ tức bằng tiền mặt 14/07/2023 17/07/2023 28/07/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

TMP Trả cổ tức bằng tiền mặt 14/07/2023 17/07/2023 2/8/2023 Trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

TDW Trả cổ tức bằng tiền mặt 14/07/2023 17/07/2023 28/07/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

TN1

Trả cổ tức bằng tiền mặt 14/07/2023 17/07/2023 11/8/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Trả cổ tức bằng cổ phiếu 14/07/2023 17/07/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

LBC Trả cổ tức bằng tiền mặt 14/07/2023 17/07/2023 27/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP

BRS Trả cổ tức bằng tiền mặt 14/07/2023 17/07/2023 2/8/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
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PPC Trả cổ tức bằng tiền mặt 14/07/2023 17/07/2023 28/07/2023Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

DNH Trả cổ tức bằng tiền mặt 17/07/2023 18/07/2023 31/07/2023Trả cổ tức đợt 4/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

LAF Trả cổ tức bằng tiền mặt 17/07/2023 18/07/2023 3/8/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

SAS Trả cổ tức bằng tiền mặt 17/07/2023 18/07/2023 28/07/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 398 đồng/CP

NS2 Trả cổ tức bằng tiền mặt 17/07/2023 18/07/2023 15/08/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 124 đồng/CP

EMG Trả cổ tức bằng tiền mặt 17/07/2023 18/07/2023 28/07/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

CMM Thưởng cổ phiếu 17/07/2023 18/07/2023 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1

TNC Trả cổ tức bằng tiền mặt 19/07/2023 20/07/2023 28/09/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

HDB Trả cổ tức bằng cổ phiếu 19/07/2023 20/07/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15

BTT Trả cổ tức bằng tiền mặt 20/07/2023 21/07/2023 3/8/2023 Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

SPC Trả cổ tức bằng tiền mặt 20/07/2023 21/07/2023 14/08/2023Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 700 đồng/CP

ABT Trả cổ tức bằng tiền mặt 20/07/2023 21/07/2023 4/8/2023 Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

ABT Trả cổ tức bằng tiền mặt 20/07/2023 21/07/2023 4/8/2023 Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 500 đồng/CP

PGD Trả cổ tức bằng tiền mặt 20/07/2023 21/07/2023 28/09/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 4,500 đồng/CP

PGD Thưởng cổ phiếu 20/07/2023 21/07/2023 Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

EIC Trả cổ tức bằng tiền mặt 20/07/2023 21/07/2023 30/08/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,600 đồng/CP

NNC Trả cổ tức bằng tiền mặt 24/07/2023 25/07/2023 15/08/2023Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

TPH Trả cổ tức bằng tiền mặt 27/07/2023 28/07/2023 16/08/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 100 đồng/CP

NCT Trả cổ tức bằng tiền mặt 27/07/2023 28/07/2023 28/08/2023Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 5,000 đồng/CP

HND Trả cổ tức bằng tiền mặt 28/07/2023 31/07/2023 11/8/2023 Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Ngày mở Mã
Giá hiện

tại

Vùng mua

dự kiến

Giá mục 

tiêu ngắn 

hạn 

Giá mục 

tiêu dài hạn 

Giá cắt 

loss 
Trạng thái

27/06/23 FTS 30.40 29.5 - 30.2 35.0 41.0 27.6 Nắm giữ

27/06/23 VND 17.70 18.5 - 19.0 23.0 31.0 17.5 Nắm giữ

27/06/23 IDC 42.70 43.0 - 43.5 48.0 62.0 40.0 Nắm giữ

27/06/23 SZC 32.40 35.5 - 36.0 48.0 73.0 33.0 Nắm giữ

27/06/23 PHR 51.00 47.0 - 47.5 55.0 77.0 45.0 Nắm giữ

27/06/23 FCN 16.60 15.2 - 15.5 19.5 25.0 14.5 Nắm giữ

27/06/23 HHV 15.65 14.2 - 14.5 17.0 21.0 13.4 Nắm giữ

27/06/23 DGC 67.80 63.2 - 63.5 79.0 100.0 60.0 Nắm giữ

27/06/23 DPG 34.25 33.4 - 33.8 47.0 77.0 31.0 Nắm giữ

27/06/23 HSG 17.20 16.0 - 16.3 19.0 25.0 15.3 Nắm giữ

27/06/23 NKG 18.40 17.2 - 17.5 22.0 27.0 16.0 Nắm giữ

27/06/23 OCB 18.10 18.3 - 18.5 20.5 25.0 17.8 Nắm giữ

27/06/23 TCB 31.55 32.5 - 32.8 38.0 43.0 31.0 Nắm giữ
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Chịu trách nhiệm nội dung

Phòng môi giới

Chuyên viên: Phạm Phú Trường

Chuyên viên: Đoàn Thu Trang

Tất cả những thông tin nêu trong bản tin này đều được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần

chứng khoán Hải Phòng (HAC) không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những

thông tin đề cập trong bản tin. Mọi quan điểm, phân tích, nhận định và khuyến nghị trong bản tin này là

quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm của HAC.

Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo, không hàm ý khuyên NĐT nên mua, bán hay

nắm giữ cổ phiếu.

Trụ sở chính tại Hải Phòng

Số 7, lô 28A đường Lê Hồng 

Phong, Phường Đông Khê, Quận 

Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Tel: (0225) 3 842.332/3 842.335

Fax: (0225) 3 746.266/3 746.364

Email: haseco@haseco.vn

Website: www.haseco.vn

Chi nhánh Hà Nội

Số 163 Bà Triệu, Quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội

Tel: (024) 3574.7020

Fax: (024) 3574.7019

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Số 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh

Tel: (028) 3920.7800/01/02

Fax: (028) 3920.7825

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng môi giới – Công ty Cổ phần chứng khoán Hải Phòng

mailto:haseco@haseco.vn
http://www.haseco.vn/

